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V/v “tranh chap hop dong gia cong”

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN QUAN 12 THANH PHO HO CHi MINH
Voi thanh phdan Hpi dong xét xwr so tham gom co:

Thdm phdn - Chii toa phién toa: Ba Lé Ngoc Nga

Cdc Hoi tham nhan dan:

1/ Ba Nguyén Thj Kim Lién

2/ Ong Nguyén Vin Tién

Thu ky Toa dan ghi bién ban phién toa: Ong Nguyén Manh Khéi, can bo Toa
an nhan dan Quan 12.

Pai dién Vién Kiém sat nhan dan Quan 12 tham gia phién toa: Ba L& Thi
Kim Quyén-Kiém sat vién tham gia phién toa.

Ngay 17 thang 01 ndm 2018 tai tru s& Toa an nhan dan Quan 12, thanh phd
H6 Chi Minh xét xr so thAm cong khai vu an dan sy thu 1y sb 60/2017/TLST-
KDTM ngay 06/10/2017 vé viéc “Tranh chap hop ddng gia cong ” theo Quyét dinh
dua vu 4n ra xét xtr s6 51/2018/QDST-KDTM ngay 08 thang 3 ndm 2018 giita cac
duong su:

+ Nguyén don: T hop tic San xuat va Gia cong chiéu tham MT

Dia chi: xa LT, huyén CT, tinh Long An.

-Dai dién theo phap luat: Ba Nguyén Thi T, sinh ndm: 1969

-Pai dién theo ty quyén: Ong Pham Van N, sinh nim: 1942 (Theo gidy uy
quyén ngay 14/11/2017). (C6 mit)

-Nguoi bao vé quyén va loi ich hop phap ctia nguyén don: Ludt su Pham Vin
V, sinh nam: 1976 (Poan Luat sw Thanh phd H6 Chi Minh).

(C6 mat)

+ Bi don: Cong ty Trach nhiém hiru han BH

bia chi tru s& chinh: xa AP, huy¢én TA, tinh Binh Duong

Vin phong dai dién: Khu ph6 3, phuong TX, Quéan 12, Tp. HO Chi Minh

Dai dién theo phap luat: ong nguyén Hiru H — giam dbe

-Dai dién theo uy quyén: Ong Nguyén Hiru H, sinh ndm: 1981 (Theo gidy uy
quyén khong s6 ngay 06/12/2017). (C6 mit)



+ Nguoi 1am chirng: Ong Hoang Dic S, sinh nim: 1961
Pia chi: Khu phé 1, phuong AP, thi xa TA, tinh Binh Duong
(C6 yéu cau xin vang mat)
NOI DUNG VU AN:
* Trong don khoi kién va cac 10i khai trong qué trinh giai quyét vu an
nguyén don trinh bay:

Tt thang 2/2009 dén thang 8/2012, T6 hop tic San xuat va Gia cong chiéu tham
MT ( sau day goi tat 1a t6 hop tac) va Cong ty Trach nhiém hiru han BH (sau day
goi tit 1a cong ty) c6 ky két nhidu hop ddng kinh té vé gia cong mit hang thu cong
my nghé. Pén thang 9/2012, hai bén ngung giao dich mua ban, khi d6 tong sd tién
gia cong ma cong ty phai tra cho To hop tac 1a 11.895.605.300 ddng, cong ty thanh
toan dugc 10.050.808.430 dong, con no lai 1.844.796.870 dong.

Tai don khoi yéu cau Cong ty Trach nhiém hitu han BH tra s6 tién goc 1a
1.844.796.870 ddng va lii suit tam tinh dén ngay xét xu 1a 1.844.796.870 x
0,8125% /thang x 66,5 thang= 996.765.000 dong, tong sb tién yéu cau Cong ty
Trach nhi€ém hitru han BH phai tra 1a 2.841.563.925 déng.

* Trong don yéu cu va cac 10i khai trong qua trinh giai quyét vu an dai dién
theo Uy quyén ctia bi don trinh bay:

Cong ty c6 ky két hop dong kinh té véi T6 hop tac. Cach thuc thuc hién hop
d6ng nhu sau: sau khi ky hop dong thi cong ty dat coc, 1di to hop tac giao hang.
Trudce khi chuyen tién cho to hop tac, cong ty BH sé dbi chiéu cac sd liéu trén
hoa don, phiéu nhap kho va hop dong, néu cac sb liéu khdp s& chuyen tién. Do
vy s€ co nhirng hoa don khong khop va cong ty s¢ khong chuyen tién. C6 mot sb
lan, ngay khi nhan hang tai kho, cong sé& tra thém tién cho t6 hop tac thong qua
thu kho hodc giam ddc cong ty, phia cong ty co giit bién nhan nhung vao thang
01/2012 kho hang cta cong ty bi hoa hoan nén cong ty khong con luu giir tai ligu
nao trudc giai doan thang 01/2012. Tuy nhién khi giao tién tai kho cho t6 hop tac,
t6 hop tac co ghi vao gidy nhap kho, do vdy dé nghi t6 hop tdc xuét trinh céc
phiéu nhap kho c6 xac nhan cta cong ty. Cong ty da nhan 65 hoa don ban hang
ma nguyén don cung cip nhung cong ty phai cé trach nhiém chuyén tién cho 65
hoa don noi trén. Néu nguyén don ching minh dugc cac phiéu nhap kho thi bi
don s& tra tat ca cac khoan tién con thiéu dua trén phiéu nhap kho.

- Nguoi lam chirng 6ng Hoang Pre Siéu trinh bay:

Khoang tr ndm 2009 6ng lam vi¢c tai Cong ty Trach nhi€ém hiru han BH,
cong viéc cua ong 1a lam & kho nhan hang. Trong qua trinh lam viéc & kho 6ng co
nhan hang tir TS hop tic San xuat va Gia cong chiéu tham MT nhung khong c6 nhan
bét ctr khoan tién nao. Ong chi thuc hién viéc nhan hang kiém tra s6 luong hang néu du
hang thi 6ng ki xac nhan da nhan du.



Qua trinh giao nhan tién ctia T6 hop tac San xuat va Gia cong chiéu tham MT va
Cong ty Trach nhiém hiru han BH 6ng khong biét vi khong nam trong quyén han
ctia 6ng. Trong qua trinh 1am viéc c6 mot s6 1an ¢ kho giir lai phiéu giao hang, theo
ong duoc biét nhitng phiéu d6 cong ty tra bang tién mit nén giir lai.

* Pai dién Vién kiém sat nhan dan Quan 12 tham gia phién toa phat biéu y
kién: Ké tir khi thu Iy vu an cho dén trudc thoi diém Hoi dong xét xar nghi an,
Tham phan va Hoi dong xét xir, Thu ky phién toa dé tuan theo dung quy dinh cua
phap luat t6 tung trong qua trinh giai quyét vu an, nguoi tham gia t6 tung gdm
nguyén don, chp hanh dung quy dinh cua phap luat.

Vé noi dung vu kién: Pé nghi Hoi ddng xét xtr chap nhan yéu cau khoi
kién ctia nguyén don.

* Luat su bao vé quyén va loi ich hop phap cho nguyén don trinh bay:

Cin ctr vao 65 hoa don da duoc bi don ghi vao sb ké toan, nguyén don cd
du can ct dé yéu cau doi tién hang con thiéu va tién 14i. Viéc bi don cho rang
nguyén don yéu cau s tién khong théng nhat 1a khong dung vi trong cac lan
1am viéc, ba Thu déu xac dinh day 13 cong no khong c6 ching tir. P& nghi chap
nhén toan bd yéu cau cia nguyén don.

NHAN PINH CUA TOA AN:
Sau khi nghién ctru céc tai liéu c6 trong ho so vu &n dugc tham tra tai phién
toa va can cu vao két qua tranh luan tai phién toa, Hoi dong xét xir nhan dinh:

[1] Vé quan hé tranh chap va tham quyén gidi quyét: Nguyén don yéu ciu bi
don tra tién mua hang con thiéu, tién 13i cham tra trong quan hé mua ban hang hoa
trong kinh doanh nén day 1a “Tranh chip kinh doanh thuwong mai vé hop dong mua
ban hang hoa”. Bi don 1a doanh nghiép c6 van phong dai dién tai dia chi, Khu phé
3, phuong TX, Quan 12, Thanh phé H6 Chi Minh va hop dong kinh té dugc ky két
tai Quan 12 nén theo khoan 1 Piéu 30, diém b khoan 1 Diéu 35, diém b khoan 1
Piéu 40 Bo luat TH tung Dan sy ndm 2015, vu an thude tham quyén giai quyét cua
Tda 4n nhan dan Quan 12, Thanh phé H6 Chi Minh.

[3] Vé yéu cau cua cac dwong su:

Yéu cau cua nguyén don vé viéc bi don thanh todn tién hang con thiéu
1.844.796.870 dong.

Céc bén thira nhan viéc ky két nhiéu hop dong kinh t€ tir thang 2/2009 dén
thang 8/2012 la tu nguyén, do ndi dung hop dong khong trai dao dirc xa hoi, khong
vi pham diéu cam cua phap luat nén giao dich dan su gitra hai bén phat sinh hi¢u
luc ké tir ngay ky két.

Nguyén don xac dinh ngoai viéc giao két hop dong bing van ban, khi cac

bén da quen thudc trong mua ban va nhimg luc bén mua can hang gap thi hai bén
c6 giao két hop ddng bang 161 noi (qua dién thoai), ddng thoi c6 nhimng truong hop



giao khong du sb luong theo hop ddng. Do vy trong cung mot thoi diém, hang
hoa giao nhan gdm nhiéu ma hang ctia nhiéu hop déng va mdi 1an giao hang khong
da sd luong theo hop dong do hang gip, c6 hang 13 giao; nén nguyén don khong
xuat mdi héa don ban hang cho mot hop déng. Bi don cho rang khong con luu giir
bat ky tai liéu ndo cia giai doan trude thang 01/2012 nhung xac dinh khong c6 ky
két hop dong bang 1i noéi. Do hai bén khong con tai liéu tryc tiép khi giao nhan
hang nén viéc xac dinh s luong hang hoa giao nhan ctia hai bén cin xem xét cac
chtng cir gian tiép khac.

Chung cu nguyén don dua ra la 65 hoa don, 65 hoa don nay hop 18 thé hién
tai cong van sd 412/CV-Ktrl ngay 07/3/2014 cua Chi cuc Thué huyén Thuan An,
tinh Binh Duong. Bi don cho rang truéc khi chuyén tién cho nguyén don, bi don
d6i chiéu cac sd liéu trén hoa don, phiéu nhap kho va hop ddng, néu cac sb lidu
khép s& chuyén tién, khong khdp sé yéu cau diéu chinh nhung bi don khong
chting minh viéc didu chinh nhu thé nao. T4t ca 65 héa don déu duoc bi don ghi
nhan trong s6 sach ké toan cua cong ty BH, néu c6 héa don ghi nhan khong dung
v6i s6 lugng giao nhan hay c6 hang hoa bi tra lai thi bi don phai chimg minh d3
c6 xuat hoa don hang héa bi tra lai. Theo quy dinh tai Diéu 21,25 Luat Ké toan,
viéc ghi nhan 65 héa don vao s ké toan cia bén mua hang 14 ghi nhan cong no phai
tra, tuy nhién bén mua hang khong chirng minh da xur Iy nhitng hdéa don do bén ban
xuat khong dung nhu thé nao, diéu nay ching to bi don chap nhan véi sé luong hang
hoa ghi trong 65 héa don. Bi don cho rang hai bén di xem xét cong ng vao ngay 21/8/
2013, tuy nhién bién ban nay do bi don 1ap, c6 cau “toan bg cac cong ng phat sinh
khong c6 chiig tir hop 1¢ coi nhu thanh toan hét” va “thic mic cong ng sau ndy co
chimg tir hop 16 s& duoc giai quyét tai Toa an”. Mic khac bién ban 1am viéce tai Uy
ban nhan dan phudng Thanh Loc ngay 20/8/2013, 09/01/2014, ba Nguyén Thi T déu
xac dinh 1a “cong no miéng”, tir d6 xét thay 10i trinh bay ciia bi don cho rang
nguyén don yéu cau bat nhit vé cong no 1a khong hop 1y. Nhu vdy nguyén don da
chimg minh tong s lugng hang héa ma nguyén don giao cho bi don tir thang 2/2009
dén thang 8/2012, tinh theo 65 hoa don, tri gia 11.895.605.300 dong.

Theo quy dinh tai Piéu 438 Bo luat Dan sy nim 2005, bén mua phai c6
trach nhiém tra tién. Bi don cho r'ﬁng ¢ mot s6 hoa don di thanh toan bﬁng tién
mat nhung nguyén don phii nhan. Loi trinh bay vé viéc thanh toan bang tién mit
ctia bi don ciing khong thong nhat: tai but luc s6 292-293 thi bi don cho rang do
thanh toan hét ca dot hang vtra nhan nén bi don thu hoi lubén phiéu giao nhan hang,
trong bién ban hoa giai ngay 11/01/2018 thi xac dinh chi thanh toan mot phan va
c¢6 ghi nhan phia sau phiéu nhan hang. Loi trinh bay ciia nguoi 1am chimg Hoang
buc Siéu, la thu kho cta cong ty, ciing khong phu hgp voi 161 khai cta bi don vé
viéc thu kho thanh toan tién hang. T d6 xét thay bi don khong c6 chung clr vé
viéc giao tra tién mat ngoai nhimng 1an nguyén don xac nhan. Ngoai chimng tir
chuyén khoan theo bang sao ké do bi don cung cép va su thira nhan cta nguyén



don nhan tién mit ba lan thi khong c6 tai liéu, ching cir ndo chting minh bi don tra
tién cho nguyén don.

Bang sao ké ngan hang va 03 1an tién mit ma hai bén cong nhan thé hién tong
sO tién bi don da giao 13 10.050.808.430 déng.Theo Khoan 1 Piéu 91 Bo luat T6
tung dan su, yéu cau cua nguyén don vé viéc bi don thanh toan tién hang con thiéu
1.844.796.870 ddng 1a c6 co s& dé chap nhan.

Vé yéu cau tién 1di do chdm thanh todn cia sé tién 1.844.796.870 dong tinh
tir ngay 20/9/2012 dén ngay gidi quyét:

Ti thang 9/2012 bi don di vi pham nghia vu tra tién. Didu 306 Luat
Thuong mai nam 2005 quy dinh truong hop bén vi pham hop dong cham thanh
toan tién hang thi bén bj vi pham hop ddng co6 quyén yéu cau tra tién 1ai trén sd
tién cham tra d6 theo 1di sudt no qua han trung binh trén thi truong tai thoi diém
thanh toan twong trg voi thoi gian cham tra. Tai thoi diém xét xtr, murc 13i suét cho
vay ngin han ctia Ngan hang Thuong mai c¢6 phan Ngoai Thuong Viét Nam
(Vietcombank) 14 7.5%/nam, Ngan hang Thuong mai c¢6 phan Cong Thuong Viét
Nam (Vietinbank) 13 10.5%/nam, Ngan hang Nong nghiép va Phat trién Nong
Thon Viét Nam (Agribank) 13 10.5%/nam. Do d6, 13i suat ng qua han trung binh
cua 03 ngan hang nay la (7.5%/mam + 10.5%/nam + 10%/nam) x 150%/3 =
14%/nam. Nhu vy, muc 14i suat 9,75%/nim do nguyén don dua ra 1 phu hop nén
chép nhén dé tinh tién 1di cham tra.

Tién 13i 1a: 1.844.796.870 x 0,8125% /thang x 66,5 thang= 996.765.000 dong

Budc bi don phai tra tién mua hang con thiéu va tién 13i cham tra cho nguyén
don 14 1.844.796.870 +996.765.000 dong = 2.841.561.870 dong.

[4] Vé én phi kinh doanh thirong mai so tham:

Nguyén don duoc chip nhin yéu ciu nén bi don phai chiu 4n phi trén sd tién
ddng, 4n phi 1a 88.831.237 dong;

Hoan tra tam Gng an phi cho nguyén don (bién lai thu tam tng an phi s
AA/2017/0034857 ngay 21/11/2017 cua Chi cuc Thi hanh 4n Dan sy Quan 12).

B&di cauc leé trean ;

QUYEAT NONH:

Can ctr vao khoan 1 DPiéu 30, diém b khoan 1 Diéu 35, diém a khoan 1 Diéu 39,
khoan 5 Diéu 95, diém b khoan 2 Diéu 227 cta Bo luat TH tung Dan sy nam 2015;

Can ctr vao Piéu 24, khoan 1 Biéu 50, Biéu 306 cua Luat Thuong mai ndm 2005;

Can cir Diéu 438 Bo luat Dan sy nam 2005;

Can cir Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cia Uy ban
Thuong vu Quéc héi quy dinh murc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va sir dung
an phi va 1¢ phi Toa an;

Can ctr vao cac Piéu 2, 6, 7, 9, 30 Luat Thi hanh 4n Dan sy nam 2008;



Cin ctr vao An 18 s6 09/2016/AL vé xac dinh 13i sut ng quéa han trung binh
trén thi truong va viée tra 1ai trén s6 tién phat vi pham, boi thuong thiét hai duogc
Ho6i déng Tham phan Tda 4n nhan dan t6i cao thong qua ngdy 17 thang 10 nim
2016 va duoc cong bd theo Quyét dinh s6 698/QP-CA ngay 17 thang 10 nam 2016
ctia Chanh 4n Toa an nhan dan tbi cao.

1. Budc Cong ty Trach nhiém hitu han BH phai tra cho T6 hop tac San xuat
va Gia cong chiéu tham MT so tién hang con thiéu 13 1.844.796.870 (mot ty tam
tram bon muoi bon tridu bay trim chin muoi sdu ngan tam trim bay muoi) dong, va
tién 13i do cham thanh toan 12 996.765.000 (chin tram chin muoi sau triéu bay tram
sau muoi lam ngan) dong, tong cong 1a 2.841.561.870 (hai ty tam tram bbén muoi
mot triéu nam trim sau muoi mot ngan tam tram bay muoi) dong .

Ké tir ngay 03 thang 4 nam 2018 cho dén khi thi hanh xong tat ca cac khoan
tién, Cong ty Trach nhiém hitu han BH con phai tra cho To hop tac San xuét va Gia
cong chiéu tham MT tién 14i trén sb tién cham tra theo 1di sut ng qua han trung
binh trén thi trudng tai thoi diém thanh toan tuwong Gng véi thoi gian cham tra.

2. Vé an phi kinh doanh thuong mai so tham:

Cong ty Trach nhiém hiru han BH phai chiu an phi 14 88.831.237 dong (tam
muoi tm triéu tAm trim ba muoi mot ngan hai trim ba muoi bay) dong;

Hoan tra tam tng an phi 46.957.668 dong cho nguyén don (bién lai thu tam
g 4n phi s6 AA/2017/0034857 ngay 21/11/2017 ciia Chi cyc Thi hanh 4n Dan su
Quan 12).

3. Trudong hop ban an, quyét dinh duoc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2
Luat Thi hanh an dan sy thi nguoil dugc thi hanh an dan sy, ngudi thi hanh an dan
su c6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh
an hodc bi cudng ché thi hanh 4n theo quy dinh tai céac Piéu 6, 7 va 9 Luat Thi
hanh an déan su; thoi hi€u thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai biéu 30
Luat Thi hanh an dan su.

4. Cac duong sy c6 quyén khang cao trong thoi han 15 ngay ké tir ngay
tuyén an.

Noi nhgn: T.M HQI PONG XET XU SO THAM
- VKSND Quan 12; THAM PHAN - CHU TOA PHIEN TOA
- Cac duong sy; ’
- Luu.

Lé Ngoc Nga



	Bản án số: 14/2018/KDTM-ST
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Chứng cứ nguyên đơn đưa ra là 65 hóa đơn, 65 hóa đơn này hợp lệ thể hiện tại công văn số 412/CV-Ktr1 ngày 07/3/2014 của Chi cục Thuế huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bị đơn cho rằng trước khi chuyển tiền cho nguyên đơn, bị đơn đối chiếu các số liệu trên hóa đơn, phiếu nhập kho và hợp đồng, nếu các số liệu khớp sẽ chuyển tiền, không khớp sẽ yêu cầu điều chỉnh nhưng bị đơn không chứng minh việc điều chỉnh như thế nào. Tất cả 65 hóa đơn đều được bị đơn ghi nhận trong sổ sách kế toán của công ty BH, nếu có hóa đơn ghi nhận không đúng với số lượng giao nhận hay có hàng hóa bị trả lại thì bị đơn phải chứng minh đã có xuất hóa đơn hàng hóa bị trả lại. Theo quy định tại Điều 21,25 Luật Kế toán, việc ghi nhận 65 hóa đơn vào sổ kế toán của bên mua hàng là ghi nhận công nợ phải trả, tuy nhiên bên mua hàng không chứng minh đã xử lý những hóa đơn do bên bán xuất không đúng như thế nào, điều này chứng tỏ bị đơn chấp nhận với số lượng hàng hóa ghi trong 65 hóa đơn. Bị đơn cho rằng hai bên đã xem xét công nợ vào ngày 21/8/ 2013, tuy nhiên biên bản này do bị đơn lập, có câu “toàn bộ các công nợ phát sinh không có chứng từ hợp lệ coi như thanh toán hết” và “thắc mắc công nợ sau này có chứng từ hợp lệ sẽ được giải quyết tại Tòa án”. Mặc khác biên bản làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc ngày 20/8/2013, 09/01/2014, bà Nguyễn Thị T đều xác định là “công nợ miệng”, từ đó xét thấy lời trình bày của bị đơn cho rằng nguyên đơn yêu cầu bất nhất về công nợ là không hợp lý. Như vậy nguyên đơn đã chứng minh tổng số lượng hàng hóa mà nguyên đơn giao cho bị đơn từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2012, tính theo 65 hóa đơn, trị giá 11.895.605.300 đồng.


